PHỤ LỤC I
Mẫu Biên bản giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2022/TT-BNNPTNT ngày   tháng  năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật

Hôm nay, hồi...giờ.... ngày .... tháng ... năm .... tại ……………(1)……… 

Chúng tôi gồm:
1. Bên giao: Người trưng cầu giám định hoặc đại diện cơ quan trưng cầu giám định:
- Ông (bà): ………………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
2. Bên nhận: Người thực hiện giám định hoặc Đại diện tổ chức thực hiện giám định:
- Ông (bà): ………………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
3. Người chứng kiến (nếu có):
- Ông (bà): ………………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
Tiến hành giao, nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật kèm theo Quyết định trưng cầu giám định số ……(02)………… Các bên đã giao nhận hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, cụ thể (03):
a) Hồ sơ, tài liệu: 
b) Mẫu vật: 
c) …………………………………………………………………………

Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, đồng ý nội dung và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau.
Việc giao, nhận hoàn thành hồi ………giờ ……… ngày ……/……/……

 

	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	NNGƯỜI CHỨNG KIẾN (Nếu có)
(Ký, ghi rõ họ và tên)


___________________

(1) Địa điểm tiến hành giao nhận.
(2) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.
(3) Ghi cụ thể từng loại hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật giao, nhận (tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, tính phù hợp của thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định của pháp luật về văn thư,..). Đối với mẫu vật, cần ghi rõ tình trạng mẫu vật, hình thức được bảo quản.
 
PHỤ LỤC II
Mẫu Biên bản Mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2022/TT-BNNPTNT ngày   tháng  năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật 

Hôm nay, hồi...giờ.... ngày .... tháng ... năm .... tại ……………(1)……… 

Chúng tôi gồm:
1.  Ông (bà): ……………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
2. Ông (bà): ………………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
3. Với sự chứng kiến của:
- Ông (bà): ………………………………………………………………………

- Chức vụ, đơn vị công tác: …………………………………………………….
Tiến hành mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật kèm theo (2): Quyết định trưng cầu giám định số…… hoặc Biên bản giao nhận ngày …….tháng ….năm ….. hoặc Bưu phẩm, bưu kiện…
1. Tình trạng của niêm phong trước khi mở: 
2. Hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật được mở niêm phong gồm: (3)
a) Hồ sơ, tài liệu:  
b) Mẫu vật: 
c) ……………………………………… ……………………………………
3. Tình trạng hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật sau khi mở niêm phong: 
Biên bản này đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, đồng ý nội dung và ký xác nhận dưới đây. Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau.
Việc mở niêm phong hoàn thành hồi …… giờ …… ngày ……/……/……

 

	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ và tên)


	NGƯỜI MỞ NIÊM PHONG 
(Ký, ghi rõ họ và tên)




___________________

(1)  Địa điểm tiến hành giao nhận.
(2) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp; Ghi rõ số bưu phẩm, bưu kiện, ngày, tháng, năm gửi; tên, địa chỉ người gửi; tên, địa chỉ người nhận trên bưu phẩm, bưu kiện; tình trạng bên ngoài của bưu phẩm, bưu kiện khi nhận được (nguyên vẹn, rách, móp, vỡ, ẩm, ướt,... (nếu có)).
(3) Ghi cụ thể từng loại hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật giao, nhận (tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, trích yếu nội dung thông tin và tình trạng của hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật, tính phù hợp của thông tin, tài liệu hồ sơ theo quy định của pháp luật về văn thư,..). Đối với mẫu vật, cần ghi rõ tình trạng mẫu vật, hình thức được bảo quản.
PHỤ LỤC IV
Mẫu văn bản Ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2022/TT-BNNPTNT ngày   tháng  năm 2022  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN
Ghi nhận quá trình thực hiện giám định tư pháp


Tôi/Chúng tôi gồm:
- ………………………………………(1) được bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc theo Quyết định số .... ngày ... tháng .... năm ... của ....; số thẻ giám định viên tư pháp: ……………
Hoặc:

- ………………………………………(1) được cử thực hiện giám định tư pháp theo Văn bản số .... ngày.... tháng .... năm ... của ....; 
Hoặc:

- ………………………………………(1) là thành viên Hội đồng giám định tư pháp được thành lập theo Quyết định số .... ngày.... tháng .... năm ... của ....;
Thực hiện ……………(2) ……………, tôi/chúng tôi đã tiến hành giám định và quá trình thực hiện giám định như sau:
1. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ nhất (3):
- Người thực hiện: …………………………(4)……………………………………………………

- Thời gian, địa điểm: …………………………(5).……………………………………………….

- Nội dung công việc đã thực hiện: ……………(6)………………………………………………

- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng: ………………………………………(7)……………………………………………………………..

- Kết quả thực hiện giám định: …………………………(8)………………………………………

2. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ hai (3):
- Người thực hiện: …………………………(4).…………………………………………………… 

- Thời gian, địa điểm: …………………………(5)………………………………………………… 

- Nội dung công việc đã thực hiện: …………………………(6) …………………………………

- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng: ………………………………………(7)………………………………………………………………

- Kết quả thực hiện giám định: …………………………(8).………………………………………

3. Quá trình thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định thứ ... (3):
- Người thực hiện: …………………………(4)………………………………………………………

- Thời gian, địa điểm: …………………………(5)……………………………………………………

- Nội dung công việc đã thực hiện: ……………(6).…………………………………………………

- Phương pháp thực hiện; phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng: ………………………………………(7)………………………………………………………………… 

- Kết quả thực hiện giám định: ……………(8)……………………………………………………… 

 

	 
	……(9)…, ngày.... tháng.... năm....
NGƯỜI LẬP VĂN BẢN (10)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



___________________

(1) Tên giám định viên tư pháp/người giám định tư pháp theo vụ việc.
(2) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.
(3) Căn cứ nội dung yêu cầu giám định ghi tại quyết định trưng cầu giám định.
(4) Ghi người giám định tư pháp trực tiếp thực hiện giám định tư pháp đối với nội dung yêu cầu giám định. Trường hợp có từ 02 người giám định tư pháp trở lên, ghi đầy đủ thông tin của từng người giám định tư pháp.
(5) Ghi cụ thể theo thứ tự thời gian (ngày, tháng, năm) và địa điểm thực hiện giám định đối với nội dung yêu cầu giám định được trưng cầu.
(6) Ghi rõ các công việc đã thực hiện theo diễn biến thời gian và địa điểm nêu tại điểm (5).
(7) Ghi rõ phương pháp đã thực hiện; các phương tiện, máy móc, thiết bị, dịch vụ đã sử dụng trong quá trình giám định.
(8) Ghi rõ kết quả đã thực hiện theo diễn biến thời gian và địa điểm nêu tại điểm (5).
(9) Địa điểm nơi người giám định lập văn bản ghi nhận quá trình giám định.
(10) Trường hợp có từ 2 giám định viên trở lên, thì tất cả giám định viên đều phải ký và ghi rõ họ, tên.
 

PHỤ LỤC V
Mẫu Kết luận giám định tư pháp
(Ban hành kèm theo Thông tư số ..../2022/TT-BNNPTNT ngày ...tháng...năm 2022của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)
	……(1)……
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Trong lĩnh vực …. (2)
Thực hiện quy định của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung  năm 2020; Thông tư số …/2022/TT-BNNPTNT  ngày …./…./2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Căn cứ (3) Quyết định trưng cầu số …..ngày   tháng    năm   của…..
- Căn cứ Quyết định số .... ngày ... tháng .... năm ... của .... về việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp/công nhận cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 

Hoặc: 
- Căn cứ Văn bản số .... ngày.... tháng .... năm ... của .... về việc cử/ giới thiệu/ phân công người thực hiện giám định tư pháp

Hoặc: 
- Căn cứ Quyết định số .... ngày.... tháng .... năm ... của .... về việc thanh lập Hội đồng giám định tư pháp;
Hội đồng giám định hoặc Cá nhân giám định hoặc Tập thể giám định viên hoặc Tổ chức giám định đã thực hiện giám định tư pháp và kết luận như sau:
I. NGƯỜI THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH
1. Người giám định tư pháp: 
- Họ và tên:
- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

2. Tổ chức giám định tư pháp: (4)
- Tên người đứng đầu tổ chức:

- Tên tổ chức:

- Địa chỉ:

II. NGƯỜI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH

1. Tên cơ quan/ người trưng cầu giám định: (5)
2. Văn bản liên quan đến việc trưng cầu giám định:  (6)
III. NỘI DUNG TRƯNG CẦU

1. Nội dung vụ việc: (7)

2. Nội dung trưng cầu giám định: (8)

3. Đối tượng giám định: (9)

IV. THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

1. Tiếp nhận văn bản trưng cầu giám định: (10)
2. Thời gian nhận bàn giao/mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật: (11)
3. Phương pháp thực hiện giám định: (12)
II. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
1. Về Nội dung yêu cầu giám định: ………….
a) Cơ sở, thực trạng thông tin từ hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật: (13)
b) Nhận dịnh, đánh giá: (14)
c) Kết luận giám định:
d) Ý kiến khác (nếu có)
đ) Tài liệu kiểm chứng kèm theo kết luận giám định (nếu có)
2. ………….

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HOÀN THÀNH VIỆC GIÁM ĐỊNH
- Kết luận giám định hoàn thành ngày: ...
- Địa điểm hoàn thành giám định:
- Kết luận giám định này gồm ... trang, được làm thành ... bản có giá trị như nhau và được gửi cho:
+ Người trưng cầu giám định tư pháp: ... bản;
+ Lưu hồ sơ giám định: .... bản.
 

	NGƯỜI GIÁM ĐỊNH (15)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (16)
(Ký, ghi rõ họ và tên)



XÁC NHẬN CỦA .... (17)

....(17).... xác nhận những chữ ký nêu trên là chữ ký của người được cử thực hiện giám định tư pháp/thành viên Hội đồng giám định.
(Ký tên, đóng dấu)
 

	Nơi nhận: 
- ………;
- Lưu: Hồ sơ GĐTP (...b);
	 


___________________

(1) Trường hợp trưng cầu Tổ chức giám định thì ghi tên của Tổ chức thực hiện giám định; Trường hợp  trưng cầu Hội đồng thì ghi Hội đồng giám định; trường hợp giám định cá nhân hoặc tập thể thì không phải ghi mục này.

(2) Ghi lĩnh vực, chuyên ngành giám định của nội dung trưng cầu giám định.

(3) Ghi rõ: số, ngày, tháng, năm của Quyết định trưng cầu giám định; loại quyết định (trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai); Tên cơ quan trưng cầu giám định tư pháp/Họ, tên người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp.

(4) Trường hợp tổ chức được trưng cầu thực hiện giám định thì ghi mục này

(5) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức trưng cầu giám định tư pháp, họ tên, chức vụ người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trưng cầu giám định tư pháp theo văn bản trưng cầu giám định, trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại lần đầu, lần thứ hai.

 (6) Ghi rõ các văn bản liên quan đến việc trưng cầu giám định kèm theo Quyết định trưng cầu (nếu có)

(7) Ghi tóm tắt nội dung vụ việc tại Quyết định trưng cầu

(8) Ghi cụ thể nội dung yêu cầu thực hiện giám định tại Quyết định trưng cầu

(9) Ghi rõ các thông tin về đối tượng giám định như nêu trong quyết định trưng cầu giám định.

(10) Ghi cụ thể thời gian nhận được quyết định trưng cầu giám định.

(11) Ghi cụ thể thời gian theo các Biên bản nhận bàn giao/mở niêm phong hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật.

(12) Ghi cụ thể các phương pháp, phương tiện sử dụng/áp dụng trong quá trình thực hiện giám định; Ghi tóm tắt ngắn gọn quá trình thực hiện giám định tư pháp.

(13) ) Ghi đầy đủ thông tin, số liệu vụ việc của nội dung yêu cầu giám định từ kết quả nghiên cứu hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật.

(14) Căn cứ nội dung yêu cầu giám định, kết quả nghiên cứu, đối chiếu nội dung hồ sơ, đối tượng giám định, thông tin, tài liệu, đồ vật, mẫu vật đã được cung cấp với quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đưa ra nhận xét, đánh giá nội dung yêu cầu giám định

(15)  Ký, ghi rõ họ tên của từng giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc/từng thành viên hội đồng giám định.

(16) Ghi nội dung này trong trường hợp tổ chức thực hiện giám định thì ngoài chữ ký, họ và tên của người giám định tư pháp, người đứng đầu tổ chức thực hiện giám định tư pháp phải ký tên, đóng dấu vào bản kết luận giám định tư pháp

(17) Cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều 16 Thông tư này xác nhận chữ ký của giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc.

(18). Ghi rõ Tên cơ quan trưng cầu, Vụ Pháp chế (đối với cá nhân, tổ chức thực hiện giám định thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoặc gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với cá nhân, tổ chức thực hiện giám định ở cấp tỉnh)
